
 

Trang 1 

Danh Sách Phật tử 
Tham dự Khóa Tu Học Phật Pháp tại  Chùa Phật Ân Kỳ I (Pl. 2557) 

Từ ngày Thứ Sáu 11 đến ngày Chủ Nhật 13 tháng 10 năm 2013 

 

 

Số TT Họ Tên Pháp Danh Nam/Nữ Tuổi 

1.  Mã Nga Chân Mỹ Nữ 56 

2.  Đoàn Mã Thu Cúc Chân Thiện Nữ 57 

3.  Vũ Trường Thọ Chính Huyền Nam 58 

4.  Phạm Út Chúc Quả Nữ 38 

5.  Diep Ho Le Diep Ho Le Nữ 70 

6.   Trương Sang Diệu Bảo Nữ 78 

7.  Lin Thi Thinh Diệu Chân Nữ 47 

8.  Đặng Nancy Diệu Hạnh Nữ 44 

9.  Nguyễn Phụng Diệu Hiền Nữ 56 

10.  Mai Diệu Huê Nữ 57 

11.  Tô Thị Thanh Thu Diệu Hương Nữ 43 

12.  Đàm Thanh Qúy Diệu Kim Nữ 72 

13.  Trần Thị Bẩy Diệu Lý Nữ  

14.  Tiêu Hằng Diệu Mỹ Nữ 76 

15.  Lê Thị Có Diệu Ngân Nữ 78 

16.  Quách Lý Cương Diệu Phát Nữ 52 

17.  Trịnh Thị Vượng Diệu Thanh Nữ 63 

18.  Nguyễn Tâm Diệu Thành Nữ 72 

19.  Huỳnh Thị Kim Anh Diệu Thơ Nữ 76 

20.  Phạm Thị Ngọc Yến Diệu Thủy Nữ 64 



 

Trang 2 

Số TT Họ Tên Pháp Danh Nam/Nữ Tuổi 

21.   Diệu Tiến Nữ 61 

22.  Trang Ái Hoa Diệu Từ Nữ  

23.  Đỗ Kim Viên Đỗ Kim Viên Nữ 66 

24.  Nguyễn Nhàn Đồng An Nam  

25.  Nguyễn Văn Thế Đồng Giải Nam 76 

26.  Hồ Kim Thanh Đồng Liên Nữ 56 

27.  Ngô Phương Chi Đồng Mỹ Nữ  

28.  Trần Hồng An Đồng Nguyên Nữ  

29.  Thọ Đồng Phước Nữ  

30.  Hồ Phương Đồng Thảo Nữ  

31.  Lê Thị Tuyết Mai Đồng Trúc Nữ 74 

32.  Lê Xuân Lai Giác Bình Nam 69 

33.  Lê Kim Châu Giác Phương Nữ 42 

34.  Trương Thị Rết Giác Tuyền Nữ 68 

35.  Nguyễn Thị Huỳnh Đào Giác Viên Nữ 62 

36.  Dương Tuyết Đông Hiếu Ngọc Nữ 75 

37.  Đỗ Ngọc Phúc Hoa Hạnh Nữ 47 

38.  Nguyễn Thị Lang Huệ Nhã Nữ  

39.  Mã Hùng Huy Bảo Nam 45 

40.  Hồ Thị Ngộ Kim Ngọc Nữ 75 

41.  Nguyễn Thành Lộc Lalito Nam 79 

42.  Tống Văn Giao Minh Chơn Nam  

43.  Phạm Thị Thành Minh Hảo Nữ 90 



 

Trang 3 

Số TT Họ Tên Pháp Danh Nam/Nữ Tuổi 

44.  Nguyễn Công Định Minh Huệ Nam  

45.  Nguyễn Tư Khôi Minh Lâm Nam 58 

46.  Nguyễn Long Minh Liễu Nam 59 

47.  Trương Thiện Minh Minh Pháp Nam 39 

48.  Sophie Mạc Minh Thạnh Nữ 58 

49.  Nguyễn Tri Thức Minh Thiền Nam 70 

50.  Mạc Khoa Minh Tiến Nam 64 

51.  Nguyễn An Minh Tịnh Nam 78 

52.  Lê Văn Lạc Minh Tư Nam 77 

53.  Khiếu Nữ Nguyệt Nghiêm Ngọc Nữ 81 

54.  Quan Anh Ngọc Mai Nữ 58 

55.  Hạnh Hagle Nguyên Bình Nữ  

56.  Đàm Thanh Tú Nguyên Cẩm Nữ 27 

57.  Ngô Kim Hun Nguyên Chơn Nữ 44 

58.  Lê Thị Kim Hồng Nguyên Diệu Nữ 38 

59.  Trịnh Kiều Diễm Nguyên Đoan Nữ 34 

60.  Đàm Quang Hiển Nguyên Đức Nam 72 

61.  Ngô Thị Kim Sun Nguyên Dương Nữ 48 

62.  Nguyễn Thị Thu Thảo 

Michelle 

Nguyên Hiếu Nữ  

63.  Trịnh Mỹ Anh Nguyên Hòa Nữ 65 

64.  Võ Lệ Hồng Nguyên Hồng Nữ 61 

65.  Nguyễn Thị Lan Nguyên Huệ Nữ 68 

66.  Dương Tú Anh Nguyên Lạc Nữ  



 

Trang 4 

Số TT Họ Tên Pháp Danh Nam/Nữ Tuổi 

67.  Lê Ngọc Cẩm Kha Nguyên Nguyệt Nữ 43 

68.  Phạm Thị Dân Nguyên Nhã Nữ 74 

69.  Trần Kim Loan Nguyên Phụng Nữ 62 

70.  Hoàng Đức Lộc Nguyên Phước Nam  

71.  Trần Văn Minh Nguyên Quang Nam 53 

72.  Lữ Thị Kiều Oanh Nguyên Qúy Nữ 54 

73.  Nguyễn Hùng Nguyên Tâm Nam  

74.  Thân Thị Phi Yến Nguyên Thanh Nữ 69 

75.  Lữ Anh Thái Nguyên Thiện Nam 35 

76.  Bùi Anh Thư Nguyên Trâm Nữ 43 

77.  Nguyễn Thị Mỹ Chi Nguyên Trang Nữ 33 

78.  Lê Lâm Cẩm Vân Nguyên Tường Nữ 70 

79.  Trần Thị Đi Như Nên Nữ 78 

80.  Quan Hương Quan Hương Nữ 60 

81.  Nguyễn Thị Thu Hồng Quảng Huệ Nữ 64 

82.  Trịnh Văn Nông Quảng Nghiệp Nam 70 

83.  Lâm Đức Quảng Phước Nam 73 

84.  Trần Lucy Tâm An Nữ 59 

85.  Trịnh Bảo Tâm Định Nam 65 

86.  Lê Tấn Lực Tâm Dũng Nam 43 

87.  Lê Huỳnh Mai Tâm Lương Nữ 72 

88.  Văn Thị Kim Huân Tâm Ngọc Nữ 70 

89.  Nguyễn Cúc Tâm Như Nữ 76 



 

Trang 5 

Số TT Họ Tên Pháp Danh Nam/Nữ Tuổi 

90.  Lữ Mộng Phương Tâm Phước Nam 80 

91.  Lê Cảnh Di Tâm Thành Nam 83 

92.  Nguyễn Tăng Huyến Tâm Viên Nam 86 

93.  Bùi Thị Yến Thanh Hương Nữ 80 

94.  Nguyễn Mai Thảo Ngọc Nữ 42 

95.  Nguyễn Nu Thiện Đắc Nam 68 

96.  Nga Ness Thiện Giàu Nữ 75 

97.  Hoàng Nghĩa Bình Thiện Huệ Nam 81 

98.  Hoàng Thị Lan Hương Tịnh Hòa Nữ 43 

99.  Hồ Thị Mỹ Tịnh Nga Nữ 51 

100.  Nguyễn V. Tiêm Tịnh Nguyên Nam 60 

101.  Đinh Thị Đồng  Tịnh Nguyện Nữ 76 

102.  Trịnh Tuyết Anh Trang Từ Nữ 51 

103.  Lê Minh Lương (Jimmy) Trí Đạo Nam 43 

104.  Phạm Anh Toàn Trí Viên Nam 72 

105.  Nguyễn Thị Ngọc Anh Vạn Anh Nữ 47 

106.  Van Danh Van Danh  29 

107.  Võ Lệ Vạn Mỹ Nữ 54 

108.  Lương Lộc Vạn Phúc Nữ 62 

109.  Lê Kim Vạn Phước Nữ  

110.  Nguyễn Thị Xem Vạn Tín Nữ 76 

 


